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1 2021 Mua

Stable isotopes in ecology and 

environmental science

Robert H. 

Micherner, Kate 

Lajtha 2007

Blackwell 

Scientific 

Publications 1 3567000 3567000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

2 2021 Mua

Handbook of recycling: State-of-

the-art for practionners, analysts, 

and scientists

Ernst Worrell, 

Markus A. Reuter 2014 Elsevier 1 5002000 5002000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

3 2021 Mua

Thiết kế mạng lưới thoát nước 

đô thị Phạm Ngọc Sáu 2019 Xây dựng 10 149000 1490000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

4 2021

Biếu Phòng 

xuất bản Đánh giá môi trường chiến lược

Nguyễn 

Phương(Ch.b), 

Nguyễn Văn 

Phương, Phan Thị 

Mai Hoa 2021

Giao thông 

vận tải 60 80000 4800000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

5 2021 Mua

Hồ chứa nước quản lý kỹ thuật 

cấp nước an toàn cho đô thị và 

khu dân cư Trần Đức Hạ 2019 Xây dựng 10 92000 920000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

6 2021 Mua

Giáo trình thí nghiệm vi sinh vật 

môi trường

Đặng Vũ Bích 

Hạnh (Ch.b), 

Đặng Vũ Xuân 

Huyền, Trịnh Thị 

Bích Huyền 2015 Xây dựng 10 56000 560000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

7 2021 mua

Thông gió và kỹ thuật xử lý khí 

thải Nguyễn Duy Động 2017 Giáo dục 10 65000 650000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường

8 2021 mua

Hỏi đáp về môi trường và sinh 

thái biển, đảo Việt Nam

Phan Thị ánh 

Tuyết 2019 Dân trí 10 72000 720000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái và công 

nghệ môi trường

9 2021

Biếu 

6c+mua50c

Kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt Đào Đình Thuần 2019 Giáo dục VN 50 65000 3250000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

DM SÁCH KHOA MÔI TRƯỜNG 2021-2025



10 2021 Mua

Giáo trình an toàn lao động và 

bảo vệ môi trường 2021

Khoa học kỹ 

thuật 10 109000 1090000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

11 2021 Mua

Khí thải động cơ và ô nhiễm môi 

trường Phạm Minh Tuấn 2013

Khoa học kỹ 

thuật 5 45000 225000

 

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường

12 2021 Mua

Hướng dẫn đánh giá chất lượng 

môi trường không khí, nước và 

đất bằng chỉ số đơn lẻ và chỉ số 

tổng hợp 2015

Giáo Dục 

Việt Nam 5 40000 200000

 

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

13 2021 Mua

Chủ động ứng phó biến đổi khí 

hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ 

tài nguyên, môi trường - Một số 

vấn đề lý luận và thực tiễn 2013

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật 5 40000 200000

 

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

14 2021 Mua

Nghị định của Chính phủ về xử 

phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực bảo vệ môi trường 2017

Chính trị 

Quốc gia Sự 

thật 5 41000 205000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

15 2021 Mua

Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm 

môi trường không khí ở Việt 

Nam hiện nay Bùi Đức Hiển 2017

Chính trị 

Quốc gia Sự 

thật 6 47000 282000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

16 2021 Mua Pháp lệnh cảnh sát môi trường 2015 5 9000 45000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

17 2021 Mua Luật bảo vệ môi trường 2021

Chính trị 

Quốc gia 5 54000 270000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

18 2021 Mua

Bioprocess Engineering 

Principles Doran Pauline M 2013 Elsevier 1 4450000

 

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường

19 2021 Mua Water Resources and Hydraulics Xixi Wang 2021

 Cambridge 

University 

Press 1 4325000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường



20 2021 Mua

Environmental Isotopes in 

Hydrogeology Clark, Ian D 1997 CRC Press 1 3360000 3360000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường

21 2021

Mua TA 

2021 Bioprocessing Ward Owen P 1991 Springer 1 5450000

 

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường

22 2022

Biếu/Nxb 

Xây dựng

Sổ tay hướng dẫn thiết kế, thi 

công các giải pháp phòng chống 

xói lở bảo vệ bờ biển 2021 Xây dựng 3 0

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

23 2022

Biếu/Nxb 

Xây dựng

Xây dựng và phát triển kinh tế 

nông thôn mới ở Việt Nam gắn 

liền với bảo vệ môi trường Nguyễn Duy Dũng Xây dựng 3 0

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

24 2022

Biếu/Nxb 

Xây dựng Quản lý và xử lý rác thải nhựa 2021 Xây dựng 3 0

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

25 2022

Biếu/Nxb 

Xây dựng

Cấu trúc hành lang xanh thành 

phố

Nguyễn Văn 

Tuyên 2021 Xây dựng 3 0

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

26 2022

Biếu/Nxb 

Xây dựng Xanh hóa các khu đô thị mới Trần Minh Tùng 2021 Xây dựng 3 0

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

27 2022

Biếu/Nxb 

Xây dựng

Thiết kế công trình nước sạch 

nông thôn Đoàn Thu Hà 2021 Xây dựng 3 0

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

28 2022 Mua 2022

Giáo trình công nghệ xử lý chất 

thải rắn nguy hại Trịnh Thị Thanh 2011

Giáo Dục 

Việt Nam 5 28000 140000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường

29 2022 Mua 2022 Chỉ thị sinh học môi trường Lê Văn Khoa 2007 Giáo Dục 2 75000 150000

 

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường

30 2022 Mua 2022

Giáo trình cơ sở kỹ thuật môi 

trường Tăng Văn Đoàn 2013

Giáo dục 

Việt Nam 5 35000 175000

 

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường



31 2022 Mua 2022

Giáo trình kỹ thuật xử lý chất 

thải công nghiệp

Nguyễn Văn 

Phước 2018 Xây dựng 10 136000 1360000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

32 2022 Mua 2022 Bảo vệ môi trường không khí Hoàng Thị Hiền 2019 Xây dựng 10 165000 1650000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

33 2022 Mua 2022 Quản lý chất thải rắn Trần Hiếu Nhuệ 2012 Xây dựng 10 67000 670000

 

Ngành Môi 

trường Ứng Quốc Dũng

34 2022 Mua 2022

Hướng dẫn đồ án quản lý chất 

thải rắn

Nghiêm Vân 

Khanh 2022 Xây dựng 20 138000 2760000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

35 2022 Mua 2022 Xử lý nước thải công nghiệp Trịnh Xuân Lai 2020 Xây dựng 10 64000 640000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

36 2022 Mua 2022

Giáo trình quản lý chất lượng 

môi trường

Nguyễn Văn 

Phước 2016 Xây dựng 10 135000 1350000

 

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

37 2022 Mua 2022

Năng lượng tái tạo và công nghệ 

khai thác 2021 Xây dựng 10 227000 2270000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

38 2022 Mua 2022 Quản lý tổng hợp nguồn nước Phạm Văn Vượng 2021 Xây dựng 20 187000 3740000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

39 2022

Địa chất môi trường với phát 

triển bền vững Việt Nam: Công 

nghệ địa môi trường cho bảo vệ 

môi trường vùng khai thác và 

chế biến khoáng sản Mai Trọng Nhuận 2020

Đại học 

Quốc gia 1 500000 500000

 

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường

40 2022

Khoa học và công nghệ phục vụ 

phát triển bền vững vùng Tây 

Bắc Mai Trọng Nhuận 2021

Đại học 

Quốc gia 1 500000 500000

 

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường



41 2023

Mua TV 

2023

Hướng dẫn đánh giá chất lượng 

môi trường không khí, nước và 

đất bằng chỉ số đơn lẻ và chỉ số 

tổng hợp (Sách chuyên khảo)

Phạm Ngọc Hổ 

(Ch.b) 2015 Giáo dục VN 8 40000 320000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

42 2024

 

Công nghệ khống chế ô nhiễm 

khí quyển

Nguyễn Thành 

Trung 2023 Xây Dựng 3 0

 

 Môi trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

43 2024

 ; Biếu Nxb 

XD Mô hình nhà ven biển Vũ Thị Hồng Hạnh 2023 Xây Dựng 3 0

 

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường

44 2024

Mua/2024 

NXB Bách 

khoa

Phân tích kỹ thuật trong thị 

trường tài chính Murphy John J 2020 Tài chính 10 299000 2990000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

45 2024

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa

Phương pháp phân tích chất thải 

rắn thông thường 2017 Xây Dựng 10 130000 1300000

Ngành Kỹ 

thuật Môi 

Trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật Môi trường

46 2024

Triệu Hùng 

Trường biếu 

2025

Phát triển khu công nghiệp sinh 

thái: Kiến tạo tương lai xanh cho 

Việt Nam 2025

Chính trị 

quốc gia sự 

thật 2 0 0

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái và Công 

nghệ môi trường

47 2024 Mua 2024

Electronic Waste: Recycling 

Techniques

H.M.Veit, 

A.M.Bernardes 2016 Springer 1 10520000 10520000

Ngành Kỹ 

thuật Môi 

trường

Kỹ thuật môi 

trường

48 2024

Mua TA 

2024 Drilling Wastes Engelhardt, F.R 2020 CRC Press 1 7457143 7457143

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

49 2025

Mua Tiếng 

Việt 2025 

(25-26)

English for environmental 

Science 2025

Bách khoa 

HN 10 158000 1580000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường

50 2025

Mua TA 

2025

Environmental Consulting 

Fundamentals -  Cơ sở Tư vấn 

Môi trường ( 9781032475479) Benjamin Alter 2023 CRC Press 1 5332000 5332000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường



51 2025

Mua TA 

2025

Clearing of Industrial Gas 

Emissions: Theory, Calculation, 

and Practice -  Xử lý Khí thải 

Công nghiệp: Lý thuyết, Tính 

toán và Thực hành ( 

9781774633502) 

Usmanova Regina 

Ravilevna 2021

Apple 

Academic 

Press 1 6419000 6419000

Ngành Môi 

trường

52 2025

Mua TA 

2025

Urban Geology: Process-

Oriented Concepts for Adaptive 

and Integrated Resource 

Management -  Địa chất Đô thị: 

Các Khái niệm Định hướng Quy 

trình cho Quản lý Tài nguyên 

Thích ứng và Tích hợp ( 978-

3034808101) 

Peter 

Huggenberger 2014 Springer 1 8154000 8154000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái và công 

nghệ môi trường

53 2025

Mua TA 

2025

Sustainable Development in 

Practice - Case Studies for 

Engineers and Scientists -  Phát 

triển Bền vững trong Thực tiễn - 

Nghiên cứu Trường hợp dành 

cho Kỹ sư và Nhà khoa học ( 

9780470718728) Adisa Azapagic 2011 Wiley 1 7527000 7527000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái và công 

nghệ môi trường

54 2025

Mua TA 

2025

Emerging Power Converters for 

Renewable Energy and Electric 

Vehicles -  Bộ chuyển đổi năng 

lượng mới nổi cho Năng lượng 

Tái tạo và Xe điện ( 978-

0367528140) Md. Rabiul Islam 2023 CRC Press 1 7527000 7527000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái và công 

nghệ môi trường

55 2025

Mua TA 

2025

Environmental Fluid Mechanics - 

 Méchanique des Fluides 

Environnementaux -  Cơ học 

Chất lỏng Môi trường - 

Méchanique des Fluides 

Environnementaux ( 978-

1138491229) CIGB ICOLD 2022 CRC Press 1 9095000 9095000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái và công 

nghệ môi trường

295 125187143


